TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO 
Tháng 1/2025 Tuần lẻ (1, 3)
	BỮA ĂN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ4
	THỨ 5
	THỨ 6

	


BỮATRƯA
(Bữa chính MG + NT) 
	
ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO + NHÀ TRẺ


	
	- Cơm
- Thịt bò, thịt lợn om ngũ sắc
- Canh cá nấu chua
	- Cơm
- Gà hầm bí đỏ
- Canh tôm, rau bắp cải
	- Cơm
- Thịt sốt cà chua
- Canh ngao, rau cải.
	- Cơm
- Giò rim khoai tây, cà rốt
- Canh tôm, rau dền
	- Cơm
Thịt kho trứng chim cút
- Canh thịt gà bí xanh

	


BỮA PHỤ MG + BỮA CHÍNH NT
	
ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO + NHÀ TRẺ

	
	NT: Cháo tim- thịt- rau thơm
MG: Chè sắc màu+bánh mì gối)

	Cháo sá sùng, thịt, rau thơm
	Phở gà- rau thơm
	Cháo hầm xương, bí đỏ 
	Mẫu giáo: sữa vinamik, bánh bông lan. 
Nhà trẻ: cháo tôm thịt bằm+ cà rốt

	
BỮA PHỤ (Nhà trẻ)
	ĐỘ TUỔI: NHÀ TRẺ

	
	Dưa hấu
	Sữa vinamik
	Thanh long
	Quýt ngọt (Cam)
	Bánh bông lan


Ghi chú: Các loại rau, củ, quả có thể thay đổi theo ngày, tuần phù hợp với mùa của địa phương. Tôm có thể thay đổi ngao hoặc hến do phụ thuộc thời tiết.
	Người lập biểu

 [image: D:\Dữ liệu 2024-2025\CHỮ KÝ BGH, CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN\CKy Sếp Lưu tách nền.png]
Hoàng Thị Lưu
	HIỆU TRƯỞNG





Đinh Thị Nhàn


TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO
Tháng 1/2025 Tuần chẵn (2, 4)

	BỮA ĂN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ4
	THỨ 5
	THỨ 6

	


BỮATRƯA
(Bữa chính NT + MG)
	
ĐỘ TUỔI: NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO 


	
	- Cơm
- Tôm, thịt sốt chua ngọt
- Canh ngao, rau mồng tơi

	- Cơm
- Thịt bò, thịt lợn hầm rau củ quả
- Canh tôm+rau cải ngọt
	- Cơm
- Đậu phụ trưng thịt.
- Canh ngao, rau dền

	- Cơm
- Trứng đúc thịt
- Canh sườn non hầm củ quả 
	- Cơm
- Thịt kho tàu
Canh tôm bí xanh, cà rốt  

	
BỮA PHỤ MG + BỮA CHÍNH NT

	ĐỘ TUỔI: NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO 

	
	Phở xương- thịt bằm- rau thơm

	Cháo gà+ hạt sen+ đỗ xanh+ Rau thơm

	Xôi gấc, ruốc heo (giò lụa)
	Cháo tim, thịt nạc, bí đỏ, rau thơm
	Mẫu giáo: Sữa vinamik, bánh bông lan
Nhà trẻ:  Cháo hải sản+ rau thơm

	
BỮA PHỤ (Nhà trẻ) 
	ĐỘ TUỔI: NHÀ TRẺ

	
	Sữa vinamik
	Thanh long
	Sữa vinamik
	Bánh bông lan
	Quýt ngọt (Cam)


	Ghi chú: Các loại rau, củ, quả có thể thay đổi theo ngày, tuần phù hợp với mùa của địa phương.Tôm có thể thay đổi ngao hoặc hến do phụ thuộc thời tiết.
	Người lập biểu
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Hoàng Thị Lưu



	HIỆU TRƯỞNG





Đinh Thị Nhàn
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